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MÔN HOÁ HỌC – KHỐI 12

THỜI GIAN: 60 PHÚT

	(Cho biết: H = 1 ; C = 12 ; N = 14 ; O = 16 ; Na = 23 ; P = 31 ; S = 32 ; Cl = 35,5 ; K = 39 ; Ca = 40 ; 

Mg = 24 ; Al = 27 ; Fe = 56 ; Cu = 64 ; Zn = 65 ; Cr = 52 ;  Ag = 108;  Ba = 137 ) 


Câu 1: Ngâm lá Fe trong dung dịch CuSO4, sau một thời gian thì thấy khối lượng lá sắt tăng 1,6 gam. Tính khối lượng Cu bám trên lá sắt.


A. 12,8 g 
B. 8,2 g 
C. 6,4 g 
D. 9,6 g

Câu 2: Kim loại Al không phản ứng với dung dịch


A. NaOH loãng
B. H2SO4 đặc, nguội
C. H2SO4 đặc, nóng
D. HNO3 loãng

Câu 3: Các chất đều tan trong dung dịch NaOH


A. Na, Al, Al2O3
B. Al(OH)3, Mg, Mg(OH)2
C. MgCO3, Al, CuO
D. KOH, CuS, Zn

Câu 4: Ở nhiệt độ cao, Al khử được ion kim loại trong oxit


A. K2O
B. MgO
C. Cr2O3
D. BaO

Câu 5: Tổng hệ số (tối giản) của các chất tham gia trong phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O là


A. 30
B. 38
C. 36
D. 24

Câu 6: Để oxi hoá hoàn toàn 0,1 mol CrCl3 thành K2CrO4 bằng Cl2 và KOH, tổng số mol Cl2 và KOH cần là


A. 0,55 mol 
B. 0,95 mol 
C. 1,1 mol 
D. 0,7 mol 

Câu 7 Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây?


A. Mg, K, Na
B. Al, Al2O3, Zn
C. Fe, Al2O3, Mg
D. Mg, Al2O3, Al

Câu 8: Cho các chất: Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, Zn, K2CO3, K2SO4. Có bao nhiêu chất vừa tác dụng với dung dịch NaOH, vừa tác dụng với dung dịch HCl.


A. 3
B. 5
C. 4
D. 2

Câu 9: Cấu hình electron nào sau đây của Fe3+ (Z = 26)


A. [Ar]3d6 
B. [Ar]3d5 
C. [Ar]3d4 
D. [Ar]3d3
Câu 10: Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch K2CrO4 thì màu của dung dịch từ


A. không màu sang màu vàng 
B. màu da cam sang màu vàng


C. không màu sang da cam 
D. màu vàng sang màu da cam

Câu 11: Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch nào sau đây thì giấy quỳ tím hoá xanh


A. NaHSO4
B. Na2CO3
C. CuCl2
D. K2SO4
Câu 12: Để điều chế 6,72 lít khí Cl2 (đktc) thì khối lượng K2Cr2O7 cần tác dụng với lượng dư dung dịch HCl đặc


A. 29,4 g 
B. 27,4 g 
C. 24,9 g 
D. 26,4 g

Câu 13: Hoà tan hoàn toàn 8,32 g Cu vào HNO3 thu được dung dịch A và 4,928 lít hỗn hợp NO và NO2 (đktc). Khối lượng của 1 lít hỗn hợp 2 khí này


A. 1,78 g 
B. 1,89 g 
C. 1,98 g 
D. 1,87 g 

Câu 14: Hợp kim Al-Mg, cứ 9 mol Al thì có 1 mol Mg. Phần trăm khối lượng Al trong hợp kim


A. 19%
B. 91%
C. 83%
D. 17%

Câu 15: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm FeS2 và Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ), thu được dung dịch X chỉ chứa 2 muối sunfat và 2,24 lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất (đktc). Tính m


A. 3
B. 3,6
C. 2,4
D. 3,4

Câu 16: Kim loại Na tác dụng với các chất trong dãy nào sau đây


A. Cl2, CuSO4, Cu
B. H2SO4, CuCl2, Al 
C. H2O, Cl2, O2 
D. MgO, KCl, K2CO3 

Câu 17: Sản phẩm điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp


A. Na, H2
B. O2, H2
C. Na, H2, Cl2
D. H2, Cl2, NaOH

Câu 18: Phương pháp thích hợp điều chế Ca từ CaCl2  là


A. điện phân nóng chảy
B. Dùng Na khử Ca2+
C. điện phân dung dịch
D. nhiệt phân

Câu 19: Cho 2,81 gam hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3, ZnO tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Tính khối lượng muối sunfat tạo thành


A. 3,8 g 
B. 4,81 g 
C. 5,21 g 
D. 4,8 g

Câu 20: Khi so sánh trong cùng điều kiện, Cr là kim loại có tính khử mạnh hơn


A. Fe 
B. K 
C. Na 
D. Ca 

Câu 21: Cặp chất không xảy ra phản ứng


A. Fe + Cu(NO3)2 
B. Cu + AgNO3 
C. Zn + Fe(NO3)2  
D. Ag + Cu(NO3)2
Câu 22: Chất không khử được Fe3O4 ở nhiệt độ cao


A. Cu 
B. Al 
C. CO 
D. H2
Câu 23: Cho 8 g một oxit sắt phản ứng vừa hết với 104,3 ml dung dịch HCl 10% (d =1,05 g/ml). Công thức oxit sắt


A. Fe2O3 
B. FeO 
C. Fe3O4 
D. không xác định

Câu 24: Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu tạo sản phẩm khử duy nhất NO là


A. 0,6 lít 
B. 1 lít 
C. 0,8 lít 
D. 1,2 lít

Câu 25: Cho 3,6 gam hỗn hợp CuS và FeS tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 896 ml khí H2S (đktc). Khối lượng muối clorua thu được là


A. 5,61 g 
B. 5,16 g 
C. 5,08 g 
D. 5,8 g 

Câu 26: Cần thêm m gam KCl vào 450g dung dịch KCl 8% thu được dung dịch có nồng độ 12%. Tính m?


A. 20,45 g
B. 25,04 g
C. 24,05 g
D. 45,20 g

Câu 27: Tác nhân chủ yếu gây mưa axit


A. CO và CH4 
B. CH4 và NH3 
C. SO2 và NO2 
D. CO và CO2
Câu 28: Không khí trong phòng thí nghiệm bị nhiễm độc khí clo. Để khử độc, có thể xịt vào không khí dung dịch


A. HCl
B. NH3
C. H2SO4
D. NaCl

Câu 29: Chất gây hiệu ứng nhà kính


A. CO2
B. NO2
C. O2
D. SO2
Câu 30: Hoà tan 24,6 gam hỗn hợp Al và Cu bằng HNO3 dư chỉ thu được 8,96 lít NO (đktc). Khối lượng Al là


A. 2,7 g
B. 19,2 g
C. 10,8 g
D. 5,4 g

Câu 31: Cho 21,5 g hỗn hợp Na2O và Al2O3 vào nước dư thì có 5,1 gam chất rắn không tan. %khối lượng Al2O3:


A. 23,72%
B. 76,27%
C. 71,16%
D. 47,44%

Câu 32: Nung 21,4 gam Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao thu được m gam chất rắn. Biết hiệu suất phản ứng là 80%. Tính m.


A. 12,8
B. 18,2 
C. 17,08
D. 18,07

Câu 33: Dung dịch AlCl3 lẫn tạp chất CuCl2. Dùng chất nào sau đây làm sạch muối AlCl3 

A. AgNO3
B. HCl
C. Mg
D. Al

Câu 34: Cho 100 gam hỗn hợp MgO, Al2O3, CuO tác dụng với CO dư, tO thu được hỗn hợp khí X và m gam hỗn hợp rắn Y. Cho X tác dụng với Ca(OH)2 dư, thu được 15 gam kết tủa. Tính m.


A. 96,7 g
B. 97,6 g
C. 95,8 g
D. 98,5 g

Câu 35: Chất gây nghiện và gây ung thư trong thuốc lá là


A. nicotin 
B. aspirin 
C. cafein 
D. moocphin

Câu 36: Oxit lưỡng tính là


A. MgO
B. CaO
C. Cr2O3
D. CrO

Câu 37: Cho lá Al vào dung dịch HCl, có khí thoát ra. Thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào thì


A. tốc độ thoát khí không đổi
B. tốc độ thoát khí giảm


C. phản ứng ngừng lại

D. tốc độ thoát khí tăng

Câu 38: Nung 34,6 gam hỗn hợp Ca(HCO3)2, NaHCO3, KHCO3 thu được 3,6 gam nước và m gam hỗn hợp muối cacbonat. Tính m.


A. 22,2 g
B. 17,8 g
C. 21,8 g
D. 43,8 g

Câu 39: Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là


A. Na
B. Ba
C. Be
D. Ca

Câu 40: Dãy gồm hai chất chỉ có tính oxi hoá


A. FeO, Fe2O3
B. Fe(OH)2, FeO
C. Fe(NO3)2, FeCl3
D. Fe2O3, Fe2(SO4)3
–––HẾT–––
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